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BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƢƠNG, TIỀN THƢỞNG CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ) 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH 
MST: 3001658661 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

                         Số:             Hồng Lĩnh, ngày  24 háng 3 năm 2017 
  

1. Chính sách tiền lƣơng, tiền thƣởng của doanh nghiệp 

a) Nguyên tắc xác định trả lƣơng, thƣởng, thù lao của doanh nghiệp 

- Nguyên tắc xác định trả lƣơng, thƣởng đối với ngƣời lao động 

- Nguyên tắc xác định trả lƣơng, thƣởng, thù lao đối với ngƣời quản lý doanh nghiệp 

b) Quỹ tiền lƣơng kế hoạch 

- Quỹ tiền lƣơng kế hoạch của lao động 

- Quỹ tiền lƣơng kế hoạch của ngƣời quản lý doanh nghiệp 

c) Chính sách phân phối tiền lƣơng, tiền thƣởng, thù lao của doanh nghiệp 

- Chính sách phân phối tiền lƣơng, tiền thƣởng đối với ngƣời lao động 

- Chính sách phân phối tiền lƣơng, tiền thƣởng, thù lao đối với ngƣời quản lý doanh nghiệp 

2. Báo cáo quỹ tiền lƣơng, thù lao, tiền thƣởng của doanh nghiệp 
 

BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƢƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƢỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016 

 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm trƣớc liền kề năm báo cáo Năm báo cáo 

Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I HẠNG CÔNG TY ĐƢỢC XẾP Hạng I  I  

II TIỀN LƢƠNG CỦA LAO ĐỘNG     

1 Lao động Ngƣời 353 353 353 

2 Mức tiền lƣơng bình quân 1.000 đ/tháng 3.663 3.589 4.077 



  

3 Quỹ tiền lƣơng Triệu đồng 15.516 15.203 17.271 

4 Quỹ tiền thƣởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho 

ngƣời lao động 

Triệu đồng  1.333  

5 Thu nhập bình quân 1.000 đ/tháng 3.663 3.904 4.077 

III TIỀN LƢƠNG CỦA NGƢỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP     

1 Số ngƣời quản lý doanh nghiệp Ngƣời 7 7 7 

2 Mức lƣơng cơ bản bình quân Triệu đồng/tháng 23 23 23,29 

3 Quỹ tiền lƣơng Triệu đồng 1.842,9 1.842,9 1.966 

4 Mức tiền lƣơng bình quân Triệu đồng/tháng 21,94 21,94 23,4 

5 Qũy tiền thƣởng Triệu đồng  128,69 150 

6 Tiền thƣởng, thu nhập Triệu đồng/tháng    

7 Thù lao HĐTV Triệu đồng 157 157 138 

8 Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý Triệu đồng/tháng  27,3  

- Nhận xét, đánh giá về quỹ tiền lƣơng, tiền thƣởng; 

- Đề xuất, kiến nghị về chính sách tiền lƣơng, tiền thƣởng. 
 

 


